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Câu I:  
1. Tiến hành thí nghiệm với dung dịch của từng muối X, Y và Z, ta thấy các hiện tượng được ghi trong 
bảng sau: 

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng 
X hoặc Y Tác dụng với dung dịch HCl dư Đều có khí CO2 
Y hoặc Z Tác dụng với dung dịch NaOH dư Đều có chất kết tủa 

X Tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng Có chất khí thoát ra 
Z Tác dụng với dung dịch HCl dư Có kết tủa 

Biết: X ZM M 249  ; X YM M 225  ; Z YM M 316  . Xác định công thức của các muối X, Y, Z 

và viết phương trình hóa học minh họa. 
2. Giải thích tại sao khi mở nắp chai nước ngọt có gas lại có nhiều bóng khí thoát ra. 
Câu II:  
1. Dùng phương pháp hóa học để nhận biết các khí riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn: CO2, SO2, 
C2H4, CH4, H2, N2 (trình bày theo phương pháp kẻ bảng và viết phương trình hóa học minh họa). 
2. Trộn đều 60,38 gam hỗn hợp X gồm BaO, BaCO3, NaHCO3 rồi chia X thành hai phần bằng nhau: 
- Phần 1: Cho vào nước dư thu được 21,67 gam kết tủa. 
- Phần 2: Nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 26,13 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho 
toàn bộ hỗn hợp chất rắn Y vào 79,78 gam nước thu được m gam kết tủa và dung dịch Z (nước bay hơi 
không đáng kể). 
Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 
(a) Tìm giá trị của m và tính nồng độ phần trăm của mỗi chất tan có trong Z. 
(b) Lấy 50 gam dung dịch Z cho tác dụng với 50 gam dung dịch Al2(SO4)3 13,68% đến khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được x gam kết tủa và dung dịch T. Tìm giá trị của x. 
Câu III:  
Cho 2,34 gam Mg vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp Fe(NO3)3 0,12 M và Cu(NO3)2, sau một thời 
gian thu được 3,78 gam kết tủa và dung dịch Y chứa 3 muối. Lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch NaOH đến 
dư vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí) thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là 8,63 
gam. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung dịch X. 
Câu IV:  
  Hòa tan hoàn toàn 10,42 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Cu2S, MgS, ZnS trong dung dịch H2SO4 đặc, 
nóng thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối sunfat trung hòa và có 11,2 lít khí SO2 
(đktc) là sản phẩm khử duy nhất thoát ra. Thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Y thì 
lượng kết tủa lớn nhất thu được là 43,96 gam. Tìm giá trị của m. 
Câu V:  
1.  Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế 
khí Z. Khí Z có thể là khí nào trong số các 
khí sau: H2, NH3, SO2, HCl. Viết phương 
trình hóa học minh họa và chỉ rõ các chất 
X, Y trong phản ứng. 
 

 
 2. Giải thích tại sao: 
 - Nước đá khô thường được dùng để bảo quản thực phẩm? 
 - Khí CO2 không thể dùng để dập tắt đám cháy kim loại như Mg, Al? 
 3. Để AgCl (màu trắng) ngoài ánh sáng, thấy chuyển dần thành chất rắn màu đen. Giải thích hiện tượng và viết 
phương trình hóa học minh họa. 
Câu VI:  
1. Chọn các chất phù hợp và viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 



 

2Ba(OH)HCl
(r) 1(k ) 2(dd) 3(dd) 2(dd)(1) (2) (3) (4)

X X X X X mµu ®en  vµng lôc  kh«ng mµu  mµu vµng  kh«ng mµu

                                                                                           

   

2 4H SOHCl
(r) 1(dd) 2(dd) 3(r) 4(dd)(5) (6) (7) (8)

M

Y Y Y Y Y
0

 kÕt tña tr¾ng(9)

 ®Æc, t
 mµu ®en  mµu xanh  mµu xanh  mµu ®á  mµu xanh

                                          

   

 

Biết phân tử khối các chất thỏa mãn: X YM M 167 X Y X Y2 2 3 3
 ; M + M = 396 ; M + M = 226,5   

2. Chọn các chất phù hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau: 

 a)  KMnO4 
0tA1  +  A2  +  O2           (1) 

 A1  +  HCl đặc  
0t  Cl2  + ....+……(2) 

     A2  +  HCl đặc 
0t  Cl2 + …+……. (3) 

 

 
b)   B1 + B2  BaSO4  + CO2  + ….+…. (1) 
      B1 + BaCl2  BaSO4  +…+…             (2) 
      B2 + H2SO4  BaSO4  + CO2  + ..... (3) 
      B2  +  NaOH  B3  + ….+ ….             (4) 

Câu VII:  
1. Đốt cháy m gam đơn chất X (là chất rắn màu đỏ) trong oxi dư thu được chất rắn Y (chất Y tan trong nước 
thành một dung dịch axit tương ứng với Y). Cho toàn bộ chất rắn Y vào 500ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 
0,5M và KOH 1M đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô các chất thu 
được 47,24 gam chất rắn khan. Tìm giá trị của m. 
2. Đặt hai cốc A, B có khối lượng bằng nhau lên 2 đĩa cân, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 120 gam hỗn hợp kali 
hidrocacbonat và natri hidrocacbonat vào cốc A; 85 gam bạc nitrat vào cốc B. Thêm từ từ 100 gam dung dịch 
axit sunfuric 19,6% vào cốc A; 100 gam dung dịch axit clohidric 36,5% vào cốc B. Sau thí nghiệm, cân có ở vị 
trí thăng bằng không? Nếu cân không ở vị trí thăng bằng thì cần thêm bao nhiêu gam dung dịch axit clohidric 
36,5% vào cốc nào để cân trở lại vị trí thăng bằng? (Giả thiết khí CO2 không tan trong nước, bỏ qua quá trình 
bay hơi của nước và hidroclorua). 
Câu VIII:  
1. Hòa tan một lượng hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch X trong 
đó số nguyên tử hidro bằng 1,76 lần số nguyên tử oxi. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X. 
2. Cho m (gam) Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 26,9 
gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Lọc kết tủa, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các 
phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam kết tủa. Tím giá trị của m. 
3. Cho 5,102 gam hỗn hợp X gồm hai muối M2CO3 và MHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, dẫn toàn bộ khí 
thoát ra vào 500ml dung dịch Y gồm KOH 0,024M và Ba(OH)2 0,09M thu được 7,88 gam kết tủa. Xác định 
công thức và tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cho biết:  H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P 
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 

108; Cd = 112; I = 127; Ba = 137; Hg = 201; Pb = 207./. 
 
 
 
 
 
 


